MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013.

MÔN: GDQP- AN LỚP 12

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

10 điểm

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Tổ chức Quân đội và công an nhân dân Việt Nam
	Trình bày được hệ thống cấp bậc, quân hàm của Quân đội và Công an nhân dân
	Năm bắt cơ bản về cấp bậc quân hàm của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	
	
	

	Số câu : 1

Số điểm :3,0đ

Tỉ lệ : 30%
	Số câu : ½

Số điểm : 1,5
Tỉ lệ : 
	Số câu : ½

Số điểm : 1,5
Tỉ lệ :
	
	
	Số câu : 1

Số điểm : 3,0
Tỉ lệ : 30%



	2. Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo
	Nêu được các đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh trong các trường Quân đội, Công an.
	Hiểu được quyền lợi và nguyện vọng của người trúng tuyển là như thế nào
	
	
	

	Số câu : 1

Số điểm : 4,0
Tỉ lệ : 40 %
	Số câu : 1/2
Số điểm : 3.0

Tỉ lệ : 
	Số câu: 1/2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ:
	
	
	Số câu : 1

Số điểm : 4,0
Tỉ lệ : 40 %

	3.Các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến trường
	Nêu được các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến trường
	Nhận biết được các tư thế động tác đó là sử dụng ở những địa hình như thế nào
	
	
	

	Số câu : 1

Số điểm : 3,0
Tỉ lệ : 30 %
	Số câu : ½

Số điểm : 2,0
Tỉ lệ : 
	Số câu : ½

Số điểm : 1,0
Tỉ lệ
	
	
	Số câu : 1

Số điểm : 3,0
Tỉ lệ : 30 %

	Số câu : 3
Số điểm : 10,0

Tỉ lệ : 100 %
	Số câu :1/2+1+1/2
Số điểm : 7,5
Tỉ lệ : 75 %
	Số câu :1/2+1/2+1/2
Số điểm : 2,5
Tỉ lệ : 25 %
	
	
	Số câu : 3
Số điểm : 10,0

Tỉ lệ : 100 %


	SỞ GD&ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN


	ĐỀ THI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2012-2013

Môn: QPAN (Khối 12). Đề số 001


Thời gian: 45 phút


   Câu 1 (3,0 điểm ). Trình bày tổ chức và nêu hệ thống quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội  nhân dân Việt Nam?

   Câu 2 ( 4,0 điểm ). Trình bày đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trong các trường quân đội. Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào học một trường của quân đội?

   Câu 3 ( 3,0 điểm). Nêu trường hợp vận dụng và thực hiện các động tác đi khom, chạy khom, bò cao,lê, trườn,vọt tiến?

Giám thị xem thi không giải thích gì thêm

………….Hết…………

	SỞ GD&ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN


	ĐỀ THI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2012-2013

Môn: QPAN (Khối 12). Đề số 002


Thời gian: 45 phút


Câu 1: (3,0 điểm). Trình bày tổ chức và nêu quân hiệu ,cấp hiệu, phù hiệu của công an nhân Việt Nam?

Câu 2:(4,0điểm). Trình bày tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo bậc đại học trong các trường Công an nhân dân. Em có suy nghĩ gì khi trúng tuyển vào học một trường Công an?
Câu 3: (3,0điểm). Em hãy kể tên các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến trường. tại sao khi đi khom, chạy khom khi tiến không được nhấp nhô?

Giám thị xem thi không giải thích gì thêm

…………..Hết………….
Đề Chẵn

ĐÁP ÁN MÔN QUỐC PHÒNG – AN NINH LỚP 12

NĂM HỌC :2012-2013
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

( 3 đ )
	a. Tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam là: 

     Quân đội nhân dân Việt Nam của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam, thuộc quyền thống lĩnh của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chỉ huy điều hành của của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

    Quân đội nhân Việt Nam gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phong, lực lượng thường trực và lực lượng dự bị; được tổ chức theo một hệ thống thống nhất, chặt chẽ, từ trung ương đến cơ sở

b.Hệ thống cấp bậc quân hàm, Quân hiệu, phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam là:
      - Sĩ quan có 3 cấp 12 bậc.

      - Hạ sĩ quan có 3 bậc.

      - Chiến sĩ có 2 bậc.

      - Quân nhân chuyên nghiệp có 2 cấp 8 bậc.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2

( 4 đ )
	a. Đối tượng tuyển sinh là:

- Quân nhân tại ngũ là hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, có từ 6 tháng tuổi quân trở lên; công nhân viên chức Quốc phòng có thời gian phục vụ Quân đội từ 12 tháng trở lên(tính đến thời điểm dự tuyển). Bộ Quốc phòng phân bổ chỉ tiêu cho từng đơn vị.

- Nam thanh niên ngoài Quân đội ( Kể cả quân nhân đã xuất ngũ). Số lượng đăng ký không hạn chế.

- Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ Quân nhân: tuyển sinh vào đào tạo dược sĩ, bác sĩ Quân y tại học viện Quân y và các nghành ngoại ngữ Học viện khoa học quân sự, kỷ sư quân sự nghành công nghệ thông tin và điện tử viện thông tại Học viện Quân sự, số lượng tuyển sinh hàng năm Bộ Quốc phòng có quy định cụ thể.
b. Tiêu chuẩn tuyển sinh:

- Tự nguyện đăng ký dự thi, khi trúng tuyển chấp hành sự phân công nghành học của trường; khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ trưởng Quốc phòng.

-Có lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng; đủ điều kiện kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đủ tiêu chuẩn để đưa vào đội ngũ sĩ quan quân đội. có phẩm chất đạo đức tốt, là Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; riêng quân nhân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

- Về văn hóa: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển sinh đủ điểm quy định vào trường dự 

thi.

- Về sức khỏe: Thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hướng dẫn củaLiên cục Quân y- - Nhà trường về tuyển chọn sức khỏe tuyển  sinh quân sự hàng năm.
c. Suy nghĩ của học sinh khi trúng tuyển vào một trường Quân đội .
	0,5

0,5
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0,25
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0,5

0,25

1,0

	Câu 3

(3 đ)
	1. Động tác đi khom vận dụng trong trường hợp gần địch, có địa hình địa vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm ngực hoặc đêm tối sương mù địch khó phát hiện.

2. Động tác chạy khom thường vận dụng trong trường hợp cần vận động nhanh từ địa hình này qua địa hình khác.

3. Động tác bò cao thường vận dụng ở những nơi địa hình gần địch, có địa hình, địa vật cao ngang tư thế người ngồi, nhưng chủ yếu vận dụng để qua nơi địa hình, địa vật dễ phát ra tiếng động như: gạch ngói bể, sỏi, đá, lá khô, ….

4. Động tác lê thường vận dụng khi gần địch, cần thu hẹp mục tiêu, nơi địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm người ngồi động tác cần nhẹ nhàng thận trọng.

5. Động tác trườn thường vận dụng ở những nơi gần địch,để dò, gỡ mìn, chui qua hàng rào của địch, hoặc khi cần vượt qua địa hình bằng phẳng, nơi vật che khuất, che đỡ cao ngang với tư thế người nằm.

6. Động tác vọt tiến thường vận dụng khi vượt qua địa hình trống trải, khi địch tạm ngừng hỏa lực, Vọt tiến thực hiện ở tất cả các tư thế đứng, quỳ, năm, ngồi…
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Đề LẺ
ĐÁP ÁN MÔN QUỐC PHÒNG – AN NINH LỚP 12

NĂM HỌC :2012-2013
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

( 3 đ )
	a. Tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam là:

    Công an nhân đặt dưới sự lãnh đạo trưc tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước sự thống nhất quản lý của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

    Là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

    Công an nhân Việt Nam gồm lực lượng An ninh và lực lượng Cảnh sát được tổ chức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ Trung ương đến cơ sở.

b.Hệ thống cấp bậc quân hàm, Quân hiệu, phù hiệu của Công an  nhân dân Việt Nam là:

+) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:
      - Sĩ quan cấp tướng có 4 bậc                                                 

      - Sĩ quan cấp tá có 4 bậc

      - Sĩ quan cấp úy có 4 bậc

      - Hạ sĩ quan có 3 bậc

+) Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật:

      - Sĩ quan cấp tá có 3 bậc

      - Sĩ quan cấp úy có 4 bậc

      - Hạ sĩ quan có 3 bậc

+) Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn:

· Hạ sĩ quan có 3 bậc

· Chiến sĩ có 2 bậc
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	Câu 2

( 4 đ )
	a. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển sinh vào Công an nhân dân:

- Trung thành với tổ Quốc; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; có phẩm chất ,tư cách đạo đức tốt; có sức khẻo, trình độ học vấn và năng khiếu phù hợp với công tác Công an; có nguyenj vọng phục vụ trong lực lượng Công an.

   Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân đối với từng lực lượng, từng vùng miền và từng thời kỳ cụ thể.

b. Điều kiện tuyển chọn:

- Tất cả các thí sinh dự thi vào các học viên và trường đại học phải qua sơ tuyển ở tinh , thành phố nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.

- về tuổi đời(tính đến năm dự thi): Học sinh trung học phổ thông hoặc bổ túc phổ thông khống quá 20 tuổi; học sinh có cha mẹ là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.

- Việc sơ tuyển học sinh nữ do giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyên sinh quy định.

- những thí sinh không trúng tuyển vào học viện, trường công an được tham gia xét vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự theo quy định chung.
c. Suy nghĩ của học sinh khi trúng tuyển vào một trường Quân đội .
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	Câu 3

(3 đ)
	a. Các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến trường là:

1. Động tác đi khom.

2. Động tác chạy khom.

3. Động tác bò

4. Đống lê

5. Động tác trườn

6. Động tác vọt tiến

b.Khi đi khom, chạy khom khi tiến không được nhấp nhô là vì:

- Vì trong quá trình đi khom chạy khom và tiến nếu ta nhấp nhô thì địch sẽ phát hiện ra ta.

- Nếu quá trình đi khom và chạy khom mà chúng ta nhấp nhô thi sẽ lộ phần cơ thể của mình ra thì địch sẽ phát hiện được.

- Quá trình đi khom, chạy khom và tiến nếu nhấp nhô thì chúng ta không giữ được bí mật của mình mà địch sẽ nhận được ta trong quá trình di chuyển đến mục tiêu.
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THPT Lê Duẩn – Nhơn Sơn, Ninh Sơn;
email: thptleduan@ninhthuan.edu.vn 


